TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG        

Khoa/Viện: Kinh tế


Bộ môn:  Kinh doanh Thương mại                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần

Tên học phần: Thương mại điện tử
Mã học phần: 75769    Số tín chỉ: 2TC

Đào tạo trình độ (TC, CĐ, ĐH): Đại học
Học phần tiên quyết: Marketing căn bản, Quản trị marketing, Thương mại, Tin học căn bản, anh văn.

2.  Mô tả tóm tắt học phần: Học phần cung cấp cho người học: các mô hình thương mại điện tử, cơ sở hạ tầng để phát triển thương mại điện tử, hoạt động marketing và thanh toán trực tuyến, an toàn trong giao dịch thương mại điện tử và xây dựng giải pháp thương mại điện tử cho doanh nghiệp.

 3. Mục tiêu dạy - học của các chủ đề
3.1 Mục tiêu dạy - học của các chủ đề lý thuyết
Chủ đề 1: Giới thiệu TMĐT
	Nội dung
(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học

	1. Sự khác biệt giữa thương mại truyền thống và thương mại điện tử 


	So sánh được điểm giống và khác nhau giữa thương mại truyền thống và thương mại điện tử

	2. Thuận lợi/bất lợi của việc sử dụng TMĐT trong kinh doanh 


	Thấy được điểm thuận lợi và bất lợi khi áp dụng mô hình thương mại điện tử, để từ đó khác phục những điểm bất lợi

	3. Tính toàn cầu hóa của TMĐT


	Nắm được các yếu tố cốt lõi, vì sao phải toàn cầu hóa thương mại điện tử

	4. Sự phát triển của TMĐT

	Nắm được bức tranh cơ bản về kinh doanh thương mại điện tử

	5. Chuỗi giá trị trong TMĐT


	Nắm được những chuỗi giá trị mà thương mại điện tử mạng lại

	6. Các lưu ý quan trọng khi thực hiện TMĐT
	Nắm được yếu tố cốt lõi khi học chủ đề này.


Chủ đề 2: Chiến lược Marketing trực tuyến (E – marketing)

	Nội dung
(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học

	1. Khách hàng trên internet 
	Phân loại khách hàng riêng biệt hoặc theo nhóm

	2. Kỹ năng marketing trực tuyến hiệu quả với chi phí ít nhất (Cách thức thu hút khách hàng đến trang web, Những nhân tố giúp bán sản phẩm dịch vụ hiệu quả qua mạng, Những hàng hóa dịch vụ có thể kinh doanh qua mạng, Quảng cáo trong TMĐT)
	Nắm được những kỹ năng cơ bản khi thực hiện Marketing trực tuyến

	 3. Chiến lược marketing lan truyền với chi phí cực nhỏ.
	Nắm được các chiến lược khi thực hiện Marketing trực tuyến


Chủ đề 3: Các mô hình kinh doanh trên web và thanh toán trực tuyến

	Nội dung
(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học

	1. Các Mô hình E – commerce (Catalog trực tuyến, siêu thị trực tuyến, đăng ký hay cung cấp nội dung, hỗ trợ quảng cáo, phí dịch vụ, đấu giá)
	Nắm được cách thức thực hiện các mô hình kinh doanh và sự khác biệt giữa các mô hình này

	2. Thanh toán trực tuyến ( phương thức thanh toán và quy trình thanh toán)
	Nắm được phương thức cũng như quy trình thanh toán


Chủ đề 4: Những hành vi gian lận trong TMDT
	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học

	1. Gian lận trong TMDT là gì?
	Nắm vững những hành vi gian lận trong thương mại điện tử

	2. Ai có nguy cơ bị gian lận trực tuyến.
	Phân biệt từng loại khách hàng có nguy cơ bị gian lận trực tuyến

	3. Bảo vệ trong gian lận TMDT.
	Sử dụng các mật mã để bảo vệ trong gian lận TMDT

	4. Phần mền trong bảo vệ gian lận TMDT
	 Biết và sử dụng các phần mềm


3.2 Mục tiêu dạy - học của các chủ đề/bài thực hành
	Chủ đề/bài thực hành
	Mục tiêu dạy-học

	1.
	

	2.
	

	3.
	


4. Phân bổ thời gian của học phần
	Chủ đề lý thuyết
	Số tiết
	Chủ đề/bài thực hành
	Số tiết

	1
	5
	1
	

	2
	10
	2
	

	3
	10
	3
	

	4
	5
	
	

	Tổng số tiết
	30
	Tổng số tiết
	


5. Tài liệu dạy và học
	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	
	Giáo trình thương mại điện tử căn bản
	
	
	Giảng  viên cung cấp/ Thư viện ĐHNT
	X
	

	2
	Dương Tố Dung
	-Cẩm nang TMĐT cho doanh nhân

- Khám phá thương mại điện tử

-Giáo trình Thương Mại Điện Tử 


	2005
	NXB Lao Động 

-Khoa Công Nghệ Thông Tin ĐHKHTNTpHCM


	Giảng  viên cung cấp/ Thư viện ĐHNT
	
	X

	3
	
	Các websites thương mại điện tử khác
	
	
	
	
	

	4
	Nguyễn Quang Trung
	Tóm tắt bài giảng: thương mại điện tử
	2007
	ĐH Mở Tp.HCM. 


	Giảng  viên cung cấp/ Thư viện ĐHNT
	
	X


6. Đánh giá kết quả học tập
	TT
	Điểm đánh giá
	Trọng số

(%)

	1
	Điểm các lần kiểm tra giữa kỳ
	30

	2
	Điểm chuyên cần/thái độ
	5

	3
	Điểm thực hành 
	

	4
	Điểm thuyết trình và làm việc nhóm
	15

	5
	Thi kết thúc học phần
	50


             TRƯỞNG KHOA/VIỆN                                       TRƯỞNG BỘ MÔN   
 

       (Ký và ghi họ tên)                     

        (Ký và ghi họ tên)
 Đỗ Thị Thanh Vinh                                                      Nguyễn Thị Trâm Anh
PHỤ LỤC 1
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